	                      Trường Tiểu học Cẩm Đông
                       Lớp: 4…
                       Họ và tên:............................
	  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                       NĂM HỌC: 2018 - 2019
                       MÔN: TOÁN -  LỚP 4 
                               Thời gian: 40 phút
                    ( Không kể thời gian giao đề )

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


I. Phần trắc nghiệm: ( 7điểm ):  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(0,5 điểm) :  Trong các số: 5784; 6874; 6784; 8754. Số lớn nhất là: 
    A. 5785                        B. 6784                      C. 6874             D. 8754
Câu 2 (0,5 điểm) :   1dm2 2cm2 = ......cm2 
   A. 1002 cm2                  B. 102 cm2                 C. 120 cm2               D. 1200 cm2  
Câu 3(0,5 điểm) :   Số “ Bảy trăm nghìn tám trăm linh năm”  viết là:
   A. 700805                     B. 7000805                C. 708005         D. 70085
Câu 4 (0,5 điểm) :    5 tấn 13 kg = …….kg
  A. 513 kg              B. 5130 kg                          C. 5013 kg          D. 50013 kg
Câu 5 (1 điểm) :  Trong các số sau: 360 ; 515 ; 922 ; 7874.  Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 
         A. 515                    B. 360                     C. 922                     D. 7874
Câu 6 (0,5 điểm) :   20 thế kỉ 17 năm = .......năm
  A. 217 năm                B. 20017 năm               C. 2170 năm             D. 2017năm
Câu 7 (0,5 điểm) :  Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 2274; 1780; 2375; 1782.       ;     B. 1780; 2375; 1782; 2274.
C. 1780; 2274; 2375; 1782.        ;    D. 1780; 1782; 2274; 2375.
Câu 8 (1 điểm) :  Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:
    A. 425cm2                             B. 452cm2                     C. 200cm2                D. 66cm2
Câu 9 (1 điểm) :  Trong các góc sau: Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt. Góc  lớn nhất là:
    A. Góc vuông           B. Góc nhọn                 C. Góc tù                  D. Góc bẹt
Câu 10 (1 điểm) :  Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Tuổi của mẹ là:
   A. 12 tuổi                B. 45 tuổi                     C. 24 tuổi                  A. 35 tuổi
II. Phần tự luận: ( 3 điểm )
Câu 11: Đặt tính rồi tính: ( 1 điểm )
186954 + 247436;         839084 – 246937;          3124 x 23     ;          9276: 39
	
…………………………………………………………………………………….
	
…………………………………………………………………………………….
	
Câu 12: Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 0,5 điểm )
a) 2 x 134 x 5 = ……………….   b) 43 x 95 + 5 x 43 = …………………….
                      = ………………..                                  = ……………………..
                      = ………………..                                   = …………………….    
Câu 13:  Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi con là 27 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? ( 1, 5 điểm )
Bài giải
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
	                   GV coi
            (Ký, ghi rõ họ tên)
...........................................................
	                                GV chấm
                            (Ký, ghi rõ họ tên)
...............................................................


                     HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
                                             NĂM HỌC: 2022 - 2023
I. Phần trắc nghiệm: ( 7 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	D
	B


II. Phần tự luận: ( 3 điểm )
Câu 11:  Đặt tính rồi tính đúng kết quả mỗi phép tính được (0,25 điểm)
Câu 12: Tính đúng kết quả mỗi phép tính được (0,25 điểm)
a) 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134
= 10 x 134
= 1340
b) 43 x 95 + 5 x 43
= 43 x (95 + 5)
= 43 x 100 = 4300
Câu 13:                                                 Bài giải ( 1,5 điểm )  
Tổng số tuổi của mẹ và con là:
27 x 2 = 54 (tuổi)
 Ta có sơ đồ sau: ( HS kẻ sơ đồ )
Tuổi của mẹ là:
       (54 + 28) : 2 = 41 (tuổi)
Tuổi của con là:
       41 – 28 = 13 (tuổi).
                                  Đáp số: Mẹ: 41 tuổi;
                                                 Con: 13 tuổi.










	                      Trường Tiểu học Cẩm Đông
                      Lớp: 4…
                       Họ và tên:.........................
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                    NĂM HỌC: 2022 - 2023
                    MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4 
                           ( Phần kiểm tra đọc)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


A. Phần kiểm tra đọc( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. ( 3 điểm )
A. Phần kiểm tra đọc( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. ( 3 điểm )
* Học sinh đọc bài từ tuần 1 đến tuần 17 dưới hình thức bốc thăm ( Sách TV – Lớp 4 Tập 1).     Thời gian đọc không quá 1 phút )
II. Đọc thầm và làm bài tập. ( 7 điểm )
                                    (Thời gian làm bài: 35 phút)
* Học sinh đọc thầm bài văn sau:
Cái giá của sự trung thực
Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: "Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé". Người bán vé trả lời: "3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuối. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?"
   - Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. - Bạn tôi trả lời. - Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: " Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!"
Bạn tôi từ tốn đáp lại: "Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bạn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình với 3 đô la".
(Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp)
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu bài.
Câu 1: (0,5đ) Câu lạc bộ giải trí miễn phí vé cho trẻ em ở độ tuổi nào? 
a. Bảy tuổi trở xuống.                             b. Sáu tuổi trở xuống.
c. Năm tuổi trở xuống.                            d. Tám tuổi trở xuống.
Câu 2: (0,5đ) Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai? 
a. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.
b. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.
c. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cho cậu bé bốn tuổi.
d. Cho mình, cho bạn và cho cậu ba tuổi.
Câu 3:(0,5đ) Người bạn của tác giả lại lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào? 
a. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.
b. Nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới sáu tuổi.
c. Nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới năm tuổi.
d. Nói dối rằng cậu bé lớn chỉ mới bốn tuổi.
Câu 4: (0,5đ) Tại sao người bạn của tác giả lại không "tiết kiệm 3 đô la theo cách đó? 
a. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.
b. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.
c. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.
d. Vì ông ta sợ bị bạn la.
Câu 5: (1đ) Trong câu chuyện trên, người bạn của tác giả đã nói: "...Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la." Em hiểu nói đó có ý nghĩa như thế nào?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Câu 6: (1đ) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Câu 7: (0,5đ) Từ nào dưới đây là từ ghép có nghĩa tổng hợp? 
a. Nương sắn.        b. Nương rẫy.               c. Nương ngô.                 d. Nương khoai.
Câu 8: (1đ)  Xác định từ loại của những từ gạch chân trong câu sau và ghi vào nhóm cho thích hợp:
Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây này.
- Danh từ:…………………………………………………………………………
- Động từ: ……………………………………………………………………….
- Tính từ: ………………………………………………………………………..
Câu 9: (0,5đ) Em hãy đặt một câu hỏi với  mục đích để khen ngợi:
.................................................................................................................................
Câu 10: (1đ) Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ nói về Ý chí - Nghị lực.
……………………………………………………………………………………

	                   GV coi
            (Ký, ghi rõ họ tên)

.................................................................
	                                GV chấm
                            (Ký, ghi rõ họ tên)

............................................................

	
	

	                      

                      Trường Tiểu học Cẩm Đông
                       Lớp: 4…
                      Họ và tên:..........................
	       

 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                     NĂM HỌC: 2022 - 2023
                     MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4 
                     ( Phần kiểm tra viết)



I. Chính tả: (2 điểm )  Thời gian: 20 phút
                                                      Con tê tê
       Tê tê săn mồi trông thật lạ mắt. Thức ăn của nó là sâu bọ, nhưng chủ yếu là các loài kiến. Miệng tê tê nhỏ, hai hàm chỉ có lợi, không có răng. Nhưng bù lại nó có cái lưỡi để bắt mồi rất lợi hại. Nó thè cái lưỡi dài, nhỏ như chiếc đũa, xẻ làm ba nhánh, đục thủng tổ kiến rồi thò lưỡi vào sâu bên trong. Đợi kiến bâu kín lưỡi, tê tê rụt lưỡi vào mõm, tóp tép nhai cả lũ kiến xấu số.
II.Tập làm văn: (8 điểm ) Thời gian: 35 phút
Đề bài:  Tả một đồ chơi mà em thích.




                                  











       HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN KIỂM TRA ĐỌC CUỐI  HỌC KÌ I
                                               NĂM HỌC: 2022 – 2023
* Đọc thầm và làm bài tập. ( 7 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	B


Câu 5: (1đ): Lòng trung thực là vô giá. Sự kính trọng của mọi người đối với mình là không thể mua được.
Câu 6: (1đ):  Cần phải trung thực ngay từ những điều nhỏ nhất.
Câu 8: (1 điểm). 
- Danh từ: việc, sức (0,5đ). 
- Động từ: đốn (0,25đ). 
- Tính từ: bận (0,25đ)
Câu 9: (0,5đ) : VD: Sao nhà bạn ngăn nắp thế?
Câu 10: (1đ) :
                Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Hoặc:      Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

****************************************************************
         HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN KIỂM TRA VIẾT CUỐI  HỌC KÌ I
                                                  NĂM HỌC: 2022 - 2023
1. Chính tả: ( 2 điểm )
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn (2 điểm).
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm
- Trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp: 1 điểm
II. Tập làm văn: ( 8 điểm )
- Viết được bài văn có bố cục rõ ràng:
* Mở bài: (1 điểm)
- Giới thiệu được đồ chơi cần tả.
* Phần thân bài: (4 điểm)
- Tả bao quát được đồ chơi cần tả. (1 điểm)
- Tả từng bộ phận của đồ chơi cần tả. (2 điểm)
- Điểm nổi bật so với đồ chơi khác. (1 điểm)
* Phần kết bài: (1 điểm)
- Tình cảm của người viết đối với đồ chơi.(1 điểm)
* Về ngữ pháp, cách trình bày, dùng từ (2 điểm)
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết (0,5 điểm)
- Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. (0,5 điểm)
- Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc,… (1 điểm)
* Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm cho hù hợp.

	                      Trường Tiểu học Cẩm Đông
                       Lớp: 4…
                       Họ và tên:................................
	    ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                       NĂM HỌC: 2022 - 2023
                       MÔN: KHOA HỌC -  LỚP 4 
                               Thời gian: 40 phút
                    ( Không kể thời gian giao đề )

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


I. Phần trắc nghiệm: ( 7 điểm ):  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(0,5 điểm):  Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống ?
A. Không khí, thức ăn.                                               B. Thức ăn, ánh sáng
C. Không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng.              D. Thức ăn
Câu 2(1 điểm):  Trong các cơ quan sau đây, cơ quan giúp hấp thụ khí ô – xi và thải ra khí các – bô – níc là:
A. Tiêu hóa.              B. Bài tiết nước tiểu.          C.Tuần hoàn              D. Hô hấp.              
Câu 3(0,5 điểm):  Để có sức khỏe tốt ta cần:
A. Phải ăn nhiều rau quả.                       B. Phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn.
C. Phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.
D. Thường xuyên thay đổi món ăn. 
Câu 4(1 điểm):  Vai trò của chất bột đường  là: 
A.  Xây dựng và đổi mới cơ thể.
B. Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.
C. Giúp cơ thể phòng chống bệnh tật.
Câu 5(1 điểm):  Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường, tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là quá trình : 
A. Quá trình tiêu hóa.                                       B. Quá trình trao đổi chất.                       
  C. Quá trình hô hấp.                                        D. Quá trình bài tiết.
Câu 6(1 điểm):  Các cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người là:
A. Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn.                B. Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.
C. Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.                  D. Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.
Câu 7(1 điểm) :  Không khí và nước có tính chất gì giống nhau:
A. Hòa tan một số chất.                          B. Không màu, không mùi.
C. Chảy từ cao xuống thấp.                    D. Có hình dạng nhất định.
Câu 8(1 điểm):  Không khí có các thành phần chính là:
A. Khí ô - xi và khí ni – tơ.                 B. Khí ni - tơ và khí khác.
C. Khí ô - xi và khí hi – đrô.               D. Khí các - bô - níc và khí ni – tơ.
II. Phần tự luận: ( 3 điểm )
Câu 1: ( 1 điểm ): Em hãy nêu một số cách phòng tránh tai nạn đuối nước ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2: ( 1 điểm ): Điền các từ : huỷ hoại, cơ thể, tế bào vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể : tạo ra những .......................... mới làm cho ............................. lớn lên, thay thế những tế bào già bị ................... trong hoạt động sống của con người.
Câu 3: ( 1 điểm ): Không khí có những tính chất gì ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

	                                 Giáo viên coi
( Kí, ghi rõ họ tên)
.               ................................................................
.               ................................................................
	                                Giáo viên chấm
       ( Kí, ghi rõ họ tên)
           .....................................................................
             .....................................................................


            
           
               HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC LỚP 4 – CUỐI HKI
                                       Năm học: 2022 - 2023
I. Phần trắc nghiệm: ( 7 điểm )
Câu 1:  C ;      Câu 2:  D   ;     Câu 3:  C  ;       Câu 4:  B   ;   
 Câu 5:  B  ;    Câu 6:  D  ;      Câu 7:  B   ;      Câu 8:  A.       
II. Phần tự luận: ( 3 điểm )
Câu 1:   Một số cách phòng tránh tai nạn đuối nước là:
- Không chơi gần ao, hồ, sông, suối; giếng nước phải có nắp đậy. (0,25 điểm)
- Chấp hành tốt các qui định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.(0,5 điểm)
- Tập bơi nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.(0,25 điểm)
Câu 2:   Thứ tự cần điền là:  tế bào,  cơ thể,  huỷ hoại.
Câu 3:   Không khí có những tính chất đó là: 
- Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. (0,5 điểm)
- Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra. (0,5 điểm)


















	                      Trường Tiểu học Cẩm Đông
                       Lớp: 4…
                       Họ và tên:...................................
	   ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
                       NĂM HỌC: 2022 - 2023
           MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ -  LỚP 4 
                          Thời gian: 40 phút
                    ( Không kể thời gian giao đề )

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


I. Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm ): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(0,5 điểm) :  Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì ? 
    A. Âu Lạc	   B.  Văn Lang	        C. Đại Cồ Việt	      D. Đại Việt
Câu 2(0,5 điểm) :  Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào?
      A. 40			B. 179		C. 938	              D. 968
Câu 3(0,5 điểm) :  Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? 
A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt.
B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng.
C. Phòng tuyến sông Hồng.
Câu 4(0,5 điểm) :  Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 5(0,5 điểm) :  Trung du Bắc Bộ là vùng: 
A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  
B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     
C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
Câu 6(0,5 điểm) :  Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là: 
A. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
B. Có 2 mùa: Xuân, Hạ.   
C. Có 2 mùa: Thu, Đông.
D. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.                         
Câu 7(1 điểm) : Sự kiện lịch sử nào dưới đây viết đúng với mốc thời gian diễn ra?
A. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn. ( Năm 1076 )
B. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. ( Năm 938 )
C. Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất. ( Năm 968 ) 
D. Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai. ( Năm 981) 
Câu 8( 1điểm) :  Mùa mưa ở Tây Nguyên diễn ra trong khoảng thời gian:
A. Từ tháng 1 đến tháng 4.      
B. Tháng 11 và tháng 12.        
C. Từ tháng 5 đến tháng 10.
II. Phần tự luận: ( 5 điểm )
Câu 1: ( 1 điểm ): Tại sao Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Câu 2: ( 1 điểm ): Hãy nêu những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: ( 2 điểm ): Hãy trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4: ( 1 điểm ): Nêu những ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm văn hóa, khoa học lớn của nước ta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

	                                 Gi¸o viªn coi
                          (Ký, ghi râ hä tªn)
.               ................................................................
.               ................................................................
	                                 Gi¸o viªn chÊm
                                  (Ký, ghi râ hä tªn)
           .....................................................................
             .....................................................................


                   

      H­íng  DẪN chÊm LÞCH Sö - §ÞA LÝ LỚP 4C - Cuèi häc k× i 
                                           n¨m häc: 2022 - 2023
I. Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm )
Câu 1:  B ;    Câu 2:  C   ;    Câu 3:  B  ;    Câu 4:  B   ;     Câu 5:  C     ;    Câu 6:  D;  Câu 7:  B  ;    Câu 8: C  .  
II. Phần tự luận: ( 5 điểm )
Câu 1:   Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long  vì: đây là vùng trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng,  nhân dân không khổ vì ngập lụt. 
Câu 2:    Những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân là:
+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước. ( 0,5 điểm)
+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước (năm 968). ( 0,5 điểm)
Câu 3:    Đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ là:
+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên; đây là đồng bằng lớn thứ hai nước ta. (1 điểm)
+ Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. ( 0,5 điểm)
+ Đồng bằng Bắc Bộ có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ.  ( 0,5 điểm)
Câu 4:    Những ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm văn hóa, khoa học lớn của nước ta đó là: ở Hà Nội có trường đại học Quốc Tử Giám – đây là trường đại học đầu tiên của nước ta . Ngày nay, Hà Nội là nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng, thư viện hàng đầu của cả nước. 





